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	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 970/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 346/TTr-CP ngày 18/7/2023,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 448 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Ánh Xuân


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN
ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 970/QĐ-CTN ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch nước)

	1. 
	Nguyễn Thị Mịn, sinh ngày 22/01/1997 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phong Hòa,               huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 220 ngày 04/9/1999

Hiện trú tại: Số 261, phố Tân Vinh, khóm 011, phường Tân Vinh, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên, Đài Loan

Hộ chiếu số: C6301933 cấp ngày 03/12/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	2. 
	Bùi Thị Thùy Dương, sinh ngày 25/5/1997 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Giấy khai sinh số 184 ngày 11/6/2001

Hiện trú tại: Số 422, đoạn 5, phố Trường Vinh, khóm 012, phường Bắc Môn, khu Bắc, thành phố Đài Nam, Đài Loan

Hộ chiếu số: C3749875 cấp ngày 31/7/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thuận An, thị xã Bình Minh,  tỉnh Vĩnh Long


	Giới tính: Nữ

	3. 
	Nguyễn Thị Thêm, sinh ngày 25/4/1995 tại Bắc Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Giấy khai sinh số 255 ngày 03/12/2014

Hiện trú tại: Tầng 3, số 21, ngõ 135, phố Vĩnh Phúc, khóm 009, phường Vĩnh Thanh, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc,          Đài Loan

Hộ chiếu số: B9923912 cấp ngày 26/11/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Giới tính: Nữ

	4. 
	Võ Thị Xuân Tươi, sinh ngày 10/12/1986 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 487  ngày 03/10/2018

Hiện trú tại: Số 680, đoạn 3, phố Dân Phú, khóm 021, phường Viên Bản, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên, Đài Loan

Hộ chiếu số: C5150685 cấp ngày 11/5/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	5. 
	Nguyễn Thị Mỵ, sinh ngày 15/8/1981 tại thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng,              huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 19 ngày 20/11/1981

Hiện trú tại: Tầng 9, số 69, ngõ 75, phố Văn Lâm, khóm 014, phường Trung Hồ, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc,                  Đài Loan

Hộ chiếu số: C2926056 cấp ngày 08/3/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	6. 
	Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 27/7/1979 tại Thanh Hóa

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hoằng Quý,            huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Giấy khai sinh số 110 ngày 24/12/2015

Hiện trú tại: Tầng 4, số 65-1, phố Dục Trí, khóm 029, phường Kiến Quốc, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C3708156 cấp ngày 16/8/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	7. 
	Hoàng Thị Huê, sinh ngày 15/5/1987 tại Quảng Trị
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, Giấy khai sinh số 239 ngày 20/8/2010

Hiện trú tại: Tầng 4, số 44, phố Công Viên, khóm 009,           phường Lập Đức, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: N2231898 cấp ngày 09/11/2020 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu


	Giới tính: Nữ

	8. 
	Nguyễn Thị Thu An, sinh ngày 29/01/1999 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 76 ngày 30/01/2002

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 55, phố Dân Sinh, khóm 015, thôn Trúc Kỳ, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan

Hộ chiếu số: C4955324 cấp ngày 10/4/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Long Hưng,                             quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	9. 
	Thì Lê Ánh Tuyết, sinh ngày 26/4/1990 tại An Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, Giấy khai sinh số 27 ngày 26/5/1990

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 12, phố Vĩnh Ba, khóm 008, thôn Vĩnh Tây, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa, Đài Loan

Hộ chiếu số: C6072661 cấp ngày 22/10/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang


	Giới tính: Nữ

	10. 
	Trương Thị Mỹ Huyền, sinh ngày 15/6/1997 tại Vĩnh Long

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Giấy khai sinh số 118 ngày 06/6/2001

Hiện trú tại: Số 12-1, ngách 9, ngõ 61, đoạn 4, phố Thành Công, khóm 016, phường Tử Tinh, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C3439699 cấp ngày 06/6/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
	Giới tính: Nữ

	11. 
	Trần Phềnh Lộc, sinh ngày 17/01/1987 tại Đồng Nai

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Hoa, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Giấy khai sinh số 1430 ngày 25/02/1987

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 390, phố Đông Thăng, khóm 010, phường Đông Thăng, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung,           Đài Loan

Hộ chiếu số: N2231223 cấp ngày 25/8/2020 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Nguyễn Cẩm Thuần, sinh ngày 11/8/1995 tại Bạc Liêu
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, Giấy khai sinh số 173         ngày 11/8/1995
Hiện trú tại: Số 21, ngõ 37, đoạn 4, phố Sơn Cước, khóm 004, phường Nam Đông, thành phố Viên Lâm, huyện Chương Hóa, Đài Loan
Hộ chiếu số: C5644226 cấp ngày 03/8/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

	Giới tính: Nữ

	13. 
	Lê Thị Cẩm Nhi, sinh ngày 12/12/1998 tại Kiên Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Giấy khai sinh số 174 ngày 16/8/2004

Hiện trú tại: Số 1, ngách 23, ngõ 159, phố Kim Khê, khóm 004, phường Kim Khê, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên,            Đài Loan

Hộ chiếu số: C5846657 cấp ngày 24/8/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang


	Giới tính: Nữ

	14. 
	Trần Thị Kiều, sinh ngày 15/7/1977 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 543 ngày 15/11/1999

Hiện trú tại: Số 6, phố Phương Đông, khóm 004, thôn Văn Tân, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa, Đài Loan

Hộ chiếu số: N1913760 cấp ngày 27/3/2018 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	15. 
	Nguyễn Hồng Hoa, sinh ngày 06/11/1975 tại Đồng Tháp
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 2378 ngày 30/9/1982
Hiện trú tại: Số 294, đoạn 5, phố Đấu Uyển, khóm 020, phường Đông Hòa, trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa, Đài Loan
Hộ chiếu số: N1952767 cấp ngày 24/5/2018 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	16. 
	Huỳnh Thị Hoàng Em, sinh ngày 15/02/1990 tại Sóc Trăng
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã An Thạnh I, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 287 ngày 04/10/2005
Hiện trú tại: Số 130, phố Anh Tài, khóm 018, phường Bắc Thế, khu Sa Lộc, thành phố Đài Trung, Đài Loan
Hộ chiếu số: C1794303 cấp ngày 31/5/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

	Giới tính: Nữ

	17. 
	Võ Thị Kim Yến, sinh ngày 05/4/1996 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 195 ngày 21/8/2001

Hiện trú tại: Tầng 4, số 13, ngách 2, ngõ 21, phố Dục Sinh, khóm 026, phường Dục Sinh, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: B9672866 cấp ngày 18/9/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	Giới tính: Nữ

	18. 
	Đoàn Thị Thu Năm, sinh ngày 15/6/1993 tại Vĩnh Long

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thành Lợi,            huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

Hiện trú tại: Số 14, ngách 33, ngõ 300, phố Kim Thái, khóm 018, thôn Viên Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan, Đài Loan

Hộ chiếu số: B8828158 cấp ngày 18/02/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thành Lợi, huyện Bình Tân,        tỉnh Vĩnh Long


	Giới tính: Nữ

	19. 
	Đặng Thị Họa Mi, sinh ngày 21/01/1997 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 514 ngày 22/11/1999

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 109, phố Long Tuyền, khóm 017, phường Chấn Hưng, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên,           Đài Loan

Hộ chiếu số: C4926676 cấp ngày 16/5/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Long Hưng,                  quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	20. 
	Huỳnh Thị Thanh Trúc, sinh ngày 31/8/1997 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 207  ngày 18/9/1997

Hiện trú tại: Tầng 3, số 92, hẻm 150, đường Thái Bình, khóm 036, phường Bình Tích, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc,    Đài Loan

Hộ chiếu số: C3249916 cấp ngày 27/4/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 153, khóm Phú Hòa,                     thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	21. 
	Võ Thị Yến, sinh ngày 20/12/1993 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 04            ngày 14/01/1995

Hiện trú tại: Tầng 3, số 87, đoạn 3, đường Nam Trùng Khánh, khóm 020, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C3956502 cấp ngày 03/10/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	22. 
	Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 20/10/1985 tại Thanh Hóa

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Giấy khai sinh số 15 ngày 17/5/2010

Hiện trú tại: tầng 3, số 4, ngõ 56, phố Vĩnh Hòa, khóm 015, phường Phượng Minh, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc,           Đài Loan

Hộ chiếu số: K0037933 cấp ngày 29/3/2022 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Liên Đình, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nữ

	23. 
	Lục Thị Thùy Dung, sinh ngày 06/6/1988 tại Tây Ninh 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 23 ngày 21/01/2019

Hiện trú tại: Tầng 3, số 428, phố Tây Thịnh, khóm 022, phường Quang Hoa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C6612981 cấp ngày 11/02/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	24. 
	Lê Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 06/6/1997 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 05          ngày 09/01/2001

Hiện trú tại: tầng 14, số 48, ngõ 2, đoạn 2, đường Mộc San, khóm 022, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C4134715 cấp ngày 07/11/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Thới Quan, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	25. 
	Phạm Thị Thùy Giang, sinh ngày 06/11/1995 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 17 ngày 04/02/2002

Hiện trú tại: số 325, đoạn 2, đường Trung Ương, khóm 005,  thôn Cát Tường, làng Trang Vi, huyện Nghi Lan, Đài Loan

Hộ chiếu số: C5839480 cấp ngày 24/8/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	26. 
	Lê Minh Hoàng, sinh ngày 23/01/2006 tại thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Giấy khai sinh số 018 ngày 22/02/2006

Hiện trú tại: Số 475, đoạn 3, đường Viên Tập, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa, Đài Loan

Hộ chiếu số: N2201489 cấp ngày 12/3/2020 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn,  tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nam

	27. 
	Cao Vĩ An, sinh ngày 16/12/2002 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 79 ngày 16/3/2004

Hiện trú tại: Tầng 6-6, số 126, đường Phủ Trung, khóm 008, phường Xích Tùng, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc,                 Đài Loan

Hộ chiếu số: C6249639 cấp ngày 20/11/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 125, ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
	Giới tính: Nam

	28. 
	Nguyễn Ngọc Hương, sinh ngày 15/6/1971 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 186, phố Trung Châu 3, khóm 008, phường Bắc Sơn, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Hộ chiếu số: C5342035 cấp ngày 07/6/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Cái Tàu Hạ,                      huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	29. 
	Trương Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 25/5/1998 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 540   ngày 16/8/2004

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 375, phố Trường An, khóm 015, phường Thành Công, khu Lô Châu, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C5844154 cấp ngày 27/8/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Trung Kiên,                   quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	30. 
	Trần Mỹ Liên, sinh ngày 04/4/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 88 ngày 16/4/1989

Hiện trú tại: Tầng 2, số 238, phố Trung Sơn, khóm 006, phường Đông Hòa, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: N2231226 cấp ngày 25/8/2020 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường 13, Quận 11,                        Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	31. 
	Đỗ Thị Cây Hoa, sinh ngày 03/9/1974 tại Thái Nguyên

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Giấy khai sinh số 317 ngày 26/10/2015

Hiện trú tại: Số 29, đường Tân Hưng, khóm 029, phường Tân Xã, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C1060615 cấp ngày 25/11/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Phan Đình Phùng,  thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


	Giới tính: Nữ

	32. 
	Lê Thị Sơn, sinh ngày 25/10/1987 tại thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 161 ngày 29/8/1991

Hiện trú tại: Số 3, Tiểu Khanh Tử, khóm 015, phường Tích Bản, khu Tam Chi, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: B7984842 cấp ngày 20/5/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	33. 
	Nguyễn Thị Thêm, sinh ngày 21/8/1996 tại Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Giấy khai sinh số 61 ngày 29/4/2002

Hiện trú tại: Tầng 3, số 24, ngõ 61, phố Tân Xuân, khóm 006, phường Tân Xuân, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc,                  Đài Loan

Hộ chiếu số: C0063531 cấp ngày 03/02/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh


	Giới tính: Nữ

	34. 
	Đinh Thị Anh, sinh ngày 01/11/1989 tại Hải Dương

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Giấy khai sinh số 68 ngày 16/4/2012

Hiện trú tại: Số 30, phố Tín Đức, khóm 005, phường San Hô, thành phố Đầu Phần, huyện Miêu Lật, Đài Loan

Hộ chiếu số: C1738294 cấp ngày 10/5/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	35. 
	Hà Sú Chinh, sinh ngày 13/02/1992 tại Sóc Trăng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 201 ngày 29/8/1994 

Hiện trú tại: Tầng 3, ngách 4, ngõ 291, đoạn 1, đường Thủy Nguyên, khóm 014, phường Văn Hóa, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc, Đài Loan 

Hộ chiếu số: B8422887 cấp ngày 30/9/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khóm 6, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng


	Giới tính: Nữ

	36. 
	Huỳnh Gia Nghi, sinh ngày 13/9/1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 237 ngày 18/9/1991

Hiện trú tại: Tầng 5, số 3, ngách 76, ngõ 600, phố Ngô Hưng, khóm 019, phường Thái Hòa, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C5959828 cấp ngày 16/9/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	37. 
	Nguyễn Thúy Tre, sinh ngày 15/02/1992 tại Bạc Liêu
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, Giấy khai sinh số 256 ngày 05/8/2014
Hiện trú tại: Số 15, ngõ 3, phố Cơ Kim Nhị, khóm 006, phường Trung Luân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long, Đài Loan
Hộ chiếu số: K0036264 cấp ngày 14/3/2022 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
	Giới tính: Nữ

	38. 
	Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 27/01/1999 tại Vĩnh Long
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước,              huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, Giấy khai sinh số 07 ngày 29/3/1999
Hiện trú tại: Số 11, ngõ 31, đường Lan Thành, khóm 031,             thôn Đồng Lạc, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan, Đài Loan
Hộ chiếu số: C6256458 cấp ngày 20/11/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

	Giới tính: Nữ

	39. 
	Nguyễn Thị Nhí, sinh ngày 01/6/1995 tại Cần Thơ 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 171 ngày 05/3/1997

Hiện trú tại: Số 41-2, đường Đại Đồng, khóm 001, phường Vĩnh Vinh, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan, Đài Loan

Hộ chiếu số: C5633326 cấp ngày 31/7/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ,          thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	40. 
	Nguyễn Thị Bến, sinh ngày 17/6/1977 tại Thái Bình

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Giấy khai sinh số 279                ngày 03/7/2018

Hiện trú tại: Tầng 4, số 39, đường Đại Dũng, khóm 025, phường Tú Minh, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: N2057473 cấp ngày 03/5/2019 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Hưng Nhân,                    huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình


	Giới tính: Nữ

	41. 
	Phạm Tường Lan, sinh ngày 17/11/1996 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình,           huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 398 ngày 06/9/2000

Hiện trú tại: Số 17, ngách 212-25, ngõ 411, phố Hòa Bình, khóm 025, phường Đại Nam, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên, Đài Loan

Hộ chiếu số: C5388042 cấp ngày 12/6/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ

	42. 
	Dương Thị Hiểu, sinh ngày 21/9/1988 tại Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 557 ngày 16/9/1994

Hiện trú tại: Tầng 2, số 39, ngách 16, ngõ 20, phố Tam Đức, khóm 012, phường Tam Đa, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C1621657 cấp ngày 09/5/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy,         tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	43. 
	Phạm Thị Thu Thảo, sinh ngày 25/5/1995 tại Sóc Trăng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 1821 ngày 04/8/2018

Hiện trú tại: Số 190, đường Long Nham, khóm 011, thôn Long Nham, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm, Đài Loan

Hộ chiếu số: C6098074 cấp ngày 20/9/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng


	Giới tính: Nữ

	44. 
	Đặng Thị Giang, sinh ngày 04/9/1990 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 99 ngày 22/11/1994

Hiện trú tại: Tầng 5, số 15, ngõ 325, đoạn 2, phố Bảo An, khóm 021, phường Khương Liêu, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: K0549676 cấp ngày 29/6/2022 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	45. 
	Lâm Ngọc Huyền, sinh ngày 26/02/1994 tại Sóc Trăng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 119 ngày 08/11/2002

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 408, phố Trung Hoa, khóm 020, phường Trúc Nghĩa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc, Đài Loan

Hộ chiếu số: B8571397 cấp ngày 04/3/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng


	Giới tính: Nữ

	46. 
	Trần Yến Vân, sinh ngày 09/01/1992 tại Bến Tre

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Giấy khai sinh số 179-1995 ngày 29/8/1995

Hiện trú tại: Lầu 5, số 9, phố Long Hình Nhất, khóm 012, phường Long Nguyên, khu Bát Lí, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: N2460168 cấp ngày 06/8/2021 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre


	Giới tính: Nữ

	47. 
	Lê Thị Cẩm Tuyết, sinh ngày 17/8/1985 tại Tiền Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Giấy khai sinh số 91 ngày 09/5/2018

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 22, đoạn 3, đường Tín Nghĩa,                khóm 018, phường Gia Lạc, khu Gia Định, thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Hộ chiếu số: C3382974 cấp ngày 25/5/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang


	Giới tính: Nữ

	48. 
	Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 04/9/1980 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 267 ngày 26/10/2001

Hiện trú tại: Số 4-5 Cổ Tùng, khóm 010, thôn Sơn Nội, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm, Đài Loan 
Hộ chiếu số: N2458564 cấp ngày 18/11/2021 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường 6, thành phố Cao Lãnh,  tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	49. 
	Trần Thị Mỷ Lệ, sinh ngày 01/01/1979 tại An Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 35 ngày 06/3/2017 

Hiện trú tại: Số 139-6 Cảng Khẩu, khóm 011, phường Cảng Nam, khu An Định, thành phố Đài Nam, Đài Loan 

Hộ chiếu số: C3616771 cấp ngày 11/7/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	50. 
	Huỳnh Thị Trúc My, sinh ngày 06/02/1999 tại Tiền Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Giấy khai sinh số 87/2005 ngày 06/9/2005

Hiện trú tại: Số 160, đường Nam Hưng, khóm 013, thôn Trung Châu, xã Tân Viên, huyện Bình Đông, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C5712930 cấp ngày 31/8/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Mỹ Phú B, xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Giới tính: Nữ

	51. 
	Ngô Đình Duy, sinh ngày 12/02/1981 tại Hưng Yên

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Giấy khai sinh ngày 08/6/2003

Hiện trú tại: Số 54, ngách 7, ngõ 880, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 023, phường Phúc Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu, Đài Loan 
Hộ chiếu số: N1866405 cấp ngày 18/8/2017 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu,  tỉnh Hưng Yên


	Giới tính: Nam

	52. 
	Lưu Thị Thà, sinh ngày 17/7/1992 tại Hải Phòng 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 64                ngày 22/7/1992

Hiện trú tại: Số 6, đường Văn Hóa 3, khóm 009, phường Công Tây, khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên, Đài Loan

Hộ chiếu số: N2459760 cấp ngày 27/8/2021 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Cẩm La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	53. 
	Lê Thị Mỷ Duyên, sinh ngày 01/02/1999 tại Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 252 ngày 11/8/2003

Hiện trú tại: Số 2-1, phố Hải Bình, khóm 011, phường Sầm Hải, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan

Hộ chiếu số: C4538011 cấp ngày 22/01/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Bình Phong, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	54. 
	Nguyễn Thị Yến Phương, sinh ngày 14/7/1999 tại An Giang 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Giấy khai sinh số 14               ngày 20/3/2001

Hiện trú tại: Số 2-69, đường Phúc An, khóm 004, thôn Phúc An, xã Xa Thành, huyện Bình Đông, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C4132815 cấp ngày 08/11/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang


	Giới tính: Nữ

	55. 
	Huỳnh Ngọc Huôl, sinh ngày 01/01/1991 tại Bạc Liêu

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thành,           thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Giấy khai sinh số 87/2015 ngày 08/5/2015

Hiện trú tại: Số 200-1, đường Đồng An, khóm 001, thôn Đồng An, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm, Đài Loan

Hộ chiếu số: C6351920 cấp ngày 22/11/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 2/430 Giồng Nhãn,                       xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu


	Giới tính: Nữ

	56. 
	Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 20/6/1993 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt,  quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 201          cấp ngày 16/8/1995

Hiện trú tại: Số 15-1, đường Hạ Ngõa, khóm 013, thôn Ngõa Diêu, xã Tân Viên, huyện Bình Đông, Đài Loan

Hộ chiếu số: B9559426 cấp ngày 16/9/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu vực Tràng Thọ 1,                phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	57. 
	Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 26/3/1968 tại Phú Thọ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vân Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Giấy khai sinh số 83 ngày 25/4/2000

Hiện trú tại: Số 23, ngách 1, ngõ 434, đường Thảo Nha Nhị, khóm 008, phường Minh Chính, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan 
Hộ chiếu số: N2200820 cấp ngày 04/3/2020 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Giới tính: Nữ

	58. 
	Trần Huỳnh Gia Hồng, sinh ngày 21/11/2002 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giấy khai sinh số 12        ngày 24/9/2004

Hiện trú tại: Tầng 4-2, số 63, đường Tín Nghĩa, khóm 008, phường Tây Bình, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan

Hộ chiếu số: C5653421 cấp ngày 12/7/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhân Trí, xã Xuyên Mộc,  huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


	Giới tính: Nữ

	59. 
	Phạm Nguyễn Tấn Lâm, sinh ngày 24/8/2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 357 ngày 30/8/2010

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 19, đường Miếu Tiền, khóm 008, thôn Trung Hòa, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa, Đài Loan

Hộ chiếu số: C8849584 cấp ngày 12/02/2020 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 58/9, đường Nguyễn Trọng Trí, khu phố 1, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	60. 
	Trần Thị Liễu, sinh ngày 15/01/1985 tại Hải Dương

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Giấy khai sinh số 105                          ngày 01/6/2011

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 13, đường Trung Hưng, khóm 005, phường Tân Sinh, khu Tân Phòng, thành phố Đào Viên, Đài Loan

Hộ chiếu số: N1914152 cấp ngày 19/4/2018 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Bến Tắm, thành phố  Chí Linh, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	61. 
	Lâm Thị Kim Giao, sinh ngày 30/4/1975 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Ninh Điền,             huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 83             ngày 05/9/2007

Hiện trú tại: Số 440, đường Đỉnh Lâm, khóm 007, phường Tú Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu, Đài Loan

Hộ chiếu số: C4163403 cấp ngày 20/11/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ

	62. 
	Từ Quốc Huy, sinh ngày 27/4/2003 tại Bắc Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Giấy khai sinh số 21 ngày 18/8/2003

Hiện trú tại: Tầng 3, số 476, phố Khang Ninh, khóm 025, phường Kim Long, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C3506730 cấp ngày 13/6/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang


	Giới tính: Nam

	63. 
	Nguyễn Thị Kim Nữ, sinh ngày 25/11/1982 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 385 ngày 21/12/2000

Hiện trú tại: Số 144 Thanh Sơn, khóm 001, phường Thanh Sơn, khu Đông Sơn, thành phố Đài Nam, Đài Loan 

Hộ chiếu số: N1914869 cấp ngày 27/6/2018 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ

	64. 
	Nguyễn Thị Phượng Nhi, sinh ngày 28/12/1999 tại Sóc Trăng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 317 ngày 08/7/2002

Hiện trú tại: Số 5, ngách 20, ngõ 23, đường Thực Tiễn, khóm 015, phường Bắc Môn, khu Bắc, thành phố Đài Nam, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C4936802 cấp ngày 08/4/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
	Giới tính: Nữ

	65. 
	Nguyễn Thị Ánh Lộc, sinh ngày 20/9/1988 tại Tây Ninh 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 76/1998 ngày 20/4/1998

Hiện trú tại: Số 577, đoạn 5, đường Đông Quan, khóm 018, phường Khánh Đông, khu Đông Thế, thành phố Đài Trung,   Đài Loan

Hộ chiếu số: N1827503 cấp ngày 08/3/2017 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 


	Giới tính: Nữ

	66. 
	Võ Thị Mỹ Tuyết, sinh ngày 25/6/1998 tại Sóc Trăng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 215 ngày 10/9/1998

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngách 3, ngõ 523, đường Khải Toàn Tứ, khóm 020, phường Trung Thành, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C7189053 cấp ngày 21/4/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng


	Giới tính: Nữ

	67. 
	Phạm Thị Mỹ Nhanh, sinh ngày 17/3/1996 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 81       ngày 21/4/1997 

Hiện trú tại: Lầu 9-2, số 97, phố Cộng Hòa, khóm 003, phường Cộng Hòa, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C3925129 cấp ngày 26/9/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Trường Khánh, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	68. 
	Phạm Thị May, sinh ngày 19/02/1983 tại Đồng Tháp 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 22 ngày 10/3/2003

Hiện trú tại: Số 14-54, đường Thuyền Đầu, khóm 006, phường Đông Tân, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C3958369 cấp ngày 13/11/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	69. 
	Ngô Thị Bé, sinh ngày 16/02/1984 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 263           ngày 15/9/1986

Hiện trú tại: Số 17, ngách 18, ngõ 26, phố Đại Miếu Ngũ,          khóm 011, phường Đại Miếu, khu Quy Nhân, thành phố               Đài Nam, Đài Loan 

Hộ chiếu số: C4568732 cấp ngày 05/02/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu vực Thới Lợi,                   phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	70. 
	Ngô Huệ Thanh, sinh ngày 09/12/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Quận 5, Thành phố  Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 101 ngày 16/12/1980

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 241, phố Nam Giang, khóm 038, phường Chính Nghĩa, khu Phượng Sơn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C4166013 cấp ngày 08/12/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 105 lầu 1, lô D, chung cư Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	71. 
	Nguyễn Phạm Thu Thảo, sinh ngày 26/6/1999 tại Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 135                          ngày 18/4/2000

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 71, đường Hải Dục, khóm 014, phường Đông Thạch, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C7429451 cấp ngày 24/5/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	72. 
	Hoàng Y Phụng, sinh ngày 03/3/1994 tại Bình Thuận

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn,              huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Giấy khai sinh số 30             ngày 29/6/2012

Hiện trú tại: Số 46, đường Ngọc Duy, khóm 018, phường Duy Tường, thành Phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật, Đài Loan

Hộ chiếu số: C2535193 cấp ngày 28/11/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình,      tỉnh Bình Thuận


	Giới tính: Nữ

	73. 
	Ngô Thị Hồng Thắm, sinh ngày 07/6/1994 tại Trà Vinh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Giấy khai sinh số 52/2017 ngày 18/4/2017

Hiện trú tại: Số 139, đường Đại Hưng, khóm 020, phường An Trấn, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C6476767 cấp ngày 14/12/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh


	Giới tính: Nữ

	74. 
	Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 12/9/1992 tại Hải Phòng 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 203           ngày 21/6/2002

Hiện trú tại: Số 425, đường Đồ Thành, khóm 017, phường Thụy Thành, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung, Đài Loan 

Hộ chiếu số: C0232759 cấp ngày 06/4/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	75. 
	Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 04/02/1993 tại Sóc Trăng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Đức,              huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 131              ngày 09/6/2004

Hiện trú tại: Số 11, phố Hoa Nhất, khóm 021, phường Hoa Sơn, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C6237775 cấp ngày 26/10/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng


	Giới tính: Nữ

	76. 
	Thạch Thị Chan Tha, sinh ngày 18/9/1993 tại Trà Vinh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang,  tỉnh Trà Vinh, Giấy khai sinh số 146 ngày 31/7/1998

Hiện trú tại: Số 196-52 Liễu Tử Lâm, khóm 012, thôn Liễu Làng, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan 

Hộ chiếu số: K0036086 cấp ngày 09/3/2022 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh


	Giới tính: Nữ

	77. 
	Ngô Lệ Trinh, sinh ngày 17/02/1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 19 ngày 22/02/1991

Hiện trú tại: Số 29-1, đường Hậu Thố, khóm 003, phường Tây Khê, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng, Đài Loan 
Hộ chiếu số: N2263211 cấp ngày 22/12/2020 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	78. 
	Nguyễn Thị Hà Trang, sinh ngày 13/02/1994 tại Thái Bình

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Giấy khai sinh số 122 ngày 13/6/2017

Hiện trú tại: Số 9, ngách 20, ngõ 383, phố Cảnh Tân, khóm 005, phường Cảnh Bản, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C0191831 cấp ngày 01/4/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình


	Giới tính: Nữ

	79. 
	Lê Thị Lý, sinh ngày 03/3/1995 tại Quảng Bình

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Đại Trạch,          huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Giấy khai sinh số 117           ngày 08/12/1995

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 97, đường Định Hưng, khóm 009,           thôn Định Hưng, xã Thần Cảng, huyện Chương Hóa, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C0261600 cấp ngày 10/4/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Bố Trạch, huyện Bố Trạch,        tỉnh Quảng Bình


	Giới tính: Nữ

	80. 
	Sú Si Mùi, sinh ngày 02/4/1978 tại Đồng Nai

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Bàu Hàm 1,           huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Giấy khai sinh số 83          ngày 15/12/1987

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 351, đoạn 3, đường Minh Đức Bắc, khóm 035, phường Bảo Trang, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm, Đài Loan

Hộ chiếu số: C1141568 cấp ngày 19/11/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 


	Giới tính: Nữ

	81. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 25/12/1988 tại Kiên Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, Giấy khai sinh số 13                  ngày 10/8/2003

Hiện trú tại: Lầu 5-10, số 81, đường Thái Thuận, khóm 013, phường Bộ Tử, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung, Đài Loan 

Hộ chiếu số: B8369290 cấp ngày 09/8/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Giới tính: Nữ

	82. 
	Lê Thị Kiều Ngân, sinh ngày 27/6/1995 tại Trà Vinh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Bình,               huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Giấy khai sinh số 226            ngày 06/9/2017

Hiện trú tại: Số 34 Thất Tọa, khóm 001, phường Thất Tọa, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm, Đài Loan 
Hộ chiếu số: Q00045419 cấp ngày 16/9/2022 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh


	Giới tính: Nữ

	83. 
	Trần Thị Ly Ly, sinh ngày 20/5/1995 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phước Tân,            huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giấy khai sinh           số 392 ngày 26/7/2001

Hiện trú tại: Số 116, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 004,        thôn Nam Quang, xã Thủy Lí, huyện Nam Đầu, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C2748897 cấp ngày 19/01/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


	Giới tính: Nữ

	84. 
	Bàng Kim Ngọc, sinh ngày 22/9/1993 tại Đồng Nai

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Giấy khai sinh số 7505  ngày 23/12/1993
Hiện trú tại: Lầu 3-1, số 82, đường Mỹ Thôn Nam, khóm 012, phường Vĩnh Hưng, khu Nam, thành phố Đài Trung, Đài Loan 

Hộ chiếu số: C0930914 cấp ngày 22/9/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng


	Giới tính: Nữ

	85. 
	Võ Thị Cẩm Thu, sinh ngày 12/6/1997 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh ngày 30/9/1998 

Hiện trú tại: Số 78, ngách 11, ngõ Trung Hưng, đường Trung Hưng, khóm 013, phường Lưu Trung, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm, Đài Loan 

Hộ chiếu số: C4846602 cấp ngày 05/4/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu vực Tân Phước 1,           phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	86. 
	Nguyễn Thị Trúc Linh , sinh ngày 06/10/1996 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 312         ngày 11/10/1997

Hiện trú tại: Số 80, ngõ Trúc Điền, đường Quang Minh,         khóm 007, thôn Điền Đầu, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa,          Đài Loan 

Hộ chiếu số: C3569082 cấp ngày 29/6/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	87. 
	Phan Tuyết Dung, sinh ngày 31/8/1994 tại Thành phố                   Hồ Chí Minh 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 103 ngày 10/9/1994

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6, ngõ 163, đoạn 3, đường Kim Thành, khóm 001, phường Diên Lộc, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc, Đài Loan 

Hộ chiếu số: C5848914 cấp ngày 17/8/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 97, đường Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	88. 
	Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 11/11/1990 tại Hưng Yên

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Giấy khai sinh số 39 ngày 01/8/2016

Hiện trú tại: Số 2, ngách 24, ngõ 26, phố Đại Đồng, khóm 031, phường Nhân Nghĩa, khu Đại Liêu, thành phố Đào Viên,        Đài Loan 

Hộ chiếu số: Q00045167 cấp ngày 26/9/2022 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào,   tỉnh Hưng Yên


	Giới tính: Nữ

	89. 
	Ngô Thụy Thanh Du, sinh ngày 16/6/2000 tại Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 97 ngày 27/5/2004

Hiện trú tại: Số 110-1 Thành Công, khóm 013, Thôn Ngưu Thố, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm, Đài Loan 
Hộ chiếu số: C6354027 cấp ngày 28/11/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy,  tỉnh Hậu Giang 


	Giới tính: Nữ

	90. 
	Phan Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 15/10/1985 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh,         huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 57         ngày 02/5/1989

Hiện trú tại: Số 74, đường Hạ Lâm, khóm 002, phường Quảng Châu, khu Nam, thành phố Đài Nam, Đài Loan 
Hộ chiếu số: N2056658 cấp ngày 06/3/2019 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Thới Thuận 2, xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	91. 
	Nguyễn Thị Hoàng Sương, sinh ngày 10/5/1985 tại Sóc Trăng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thới An Hội,  huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 2246              ngày 26/5/2021

Hiện trú tại: Lầu 6-3, Số 2-104, ngõ Tùng Bộ Bắc, khóm 009, phường Điểu Tùng, khu Điểu Tùng, thành phố Cao Hùng,         Đài Loan 
Hộ chiếu số: N1913272 cấp ngày 08/02/2018 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Xóm Đồng, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
	Giới tính: Nữ

	92. 
	Trương Thị Thanh Ngân, sinh ngày 20/4/1996 tại Kiên Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Giấy khai sinh số 3069                     ngày 16/10/2017

Hiện trú tại: Số 53-5, đường Tam Hòa, khóm 011, thôn Tam Bộ, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông, Đài Loan

Hộ chiếu số: C4125586 cấp ngày 03/11/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Kim Qui B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang


	Giới tính: Nữ

	93. 
	Phạm Thị Cẩm Hường, sinh ngày 18/6/1999 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 207                          ngày 12/9/2001

Hiện trú tại: Tầng 3, số 23, ngách 20, ngõ 434, đường An Khang, khóm 034, phường Ngũ Phân, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C4513350 cấp ngày 15/01/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	94. 
	Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 18/01/1983 tại Hậu Giang
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 89 ngày 06/8/2001

Hiện trú tại: Lầu 2, số 440, đường Tây Tạng, khóm 018, phường Song Viên, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan 
Hộ chiếu số: N2487263 cấp ngày 21/12/2021 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Mỹ Hiệp 2, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	95. 
	Đỗ Thị Ngọc Quí, sinh ngày 10/01/1990 tại Vĩnh Long

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Giấy khai sinh số 132 ngày 15/10/1997

Hiện trú tại: Số 22-1, ngõ 52, đường Quang Hoa, khóm 001, thôn Tân Trang, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa, Đài Loan

Hộ chiếu số: C9294336 cấp ngày 09/11/2020 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Mỹ Phú Tân, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long


	Giới tính: Nữ

	96. 
	Nguyễn Ngọc Thiên Thanh, sinh ngày 21/01/1999 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 291                     ngày 28/11/2001

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, ngõ 214, đường Trung Chính, khóm 014, phường Bảo Du, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc,         Đài Loan

Hộ chiếu số: C3089721 cấp ngày 27/7/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	97. 
	Bùi Thị Liên, sinh ngày 09/8/1996 tại Vĩnh Phúc

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Giấy khai sinh ngày 14/10/1996 

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 441, đường Diên Bình, khóm 014, phường Trung Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm,                   Đài Loan

Hộ chiếu số: C0314881 cấp ngày 25/4/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

	Giới tính: Nữ

	98. 
	Đinh Xuân Phước, sinh ngày 24/6/1974 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Vạn Sơn,  quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 42                  ngày 30/5/2016

Hiện trú tại: Số 115, đường Thần Châu, khóm 013, phường Phong Châu, khu Thần Cương, thành phố Đài Trung, Đài Loan

Hộ chiếu số: C5557245 cấp ngày 09/7/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ dân phố Vừng, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	99. 
	Lưu Hưng Thịnh, sinh ngày 28/7/2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 333 ngày 07/9/2006

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 86, phố Khải Trí, khóm 019, phường Thụ Hưng, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Hộ chiếu số: C9430968 cấp ngày 11/12/2020 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: C/h 50.9 c/c An Dương Vương, Điện Lực, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	100. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 23/9/1999 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thới An,   quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 416              ngày 19/7/2004

Hiện trú tại: Số 25-10, đường Văn Hóa, khóm 021, thôn Trung Lạc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan

Hộ chiếu số: C6810657 cấp ngày 18/3/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu vực Thới Hòa A,          phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	101. 
	Trần Thị Thúy Kiều, sinh ngày 09/8/1989 tại Kiên Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, Giấy khai sinh số 1147 ngày 20/10/2008

Hiện trú tại: Số 105-89, Ưng Thái Phố, khóm 015, phường Vĩnh Hòa, thị trấn Phác Tử, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan

Hộ chiếu số: C3495629 cấp ngày 12/6/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Xẻo Lùng, xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang


	Giới tính: Nữ

	102. 
	Phạm Thị Thuận, sinh ngày 01/3/2000 tại Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Viễn,          huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 376             ngày 20/3/2001

Hiện trú tại: Số 62, phố Thùy Thống, khóm 035, phường Đông Hồ, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung, Đài Loan

Hộ chiếu số: C6424987 cấp ngày 04/01/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp 9, xã Vĩnh Viễn A,               huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	103. 
	Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 20/8/1999 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 31 ngày 28/11/2000

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 66, đường Trung Sơn Đông, khóm 005, phường Đông Môn, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Hộ chiếu số: C6413320 cấp ngày 25/12/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp 5, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	104. 
	Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 20/02/1992 tại Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 214                  ngày 12/9/1992

Hiện trú tại: Số 62-1, phố An Lạc 1, khóm 005, phường Hậu An, khu Nhơn Vũ, thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Hộ chiếu số: C4574379 cấp ngày 06/02/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu vực Bình Thạnh C, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang


	Giới tính: Nữ

	105. 
	Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 01/8/1999 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Giấy khai sinh số 56 ngày 24/8/1999

Hiện trú tại: Số 143, phố Nghĩa Hưng, khóm 016, phường Tam Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Hộ chiếu số: C6857319 cấp ngày 05/3/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận,         huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
	Giới tính: Nữ

	106. 
	Phạm Thị Hoài Thương, sinh ngày 05/10/1996 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 165 ngày 14/10/1996

Hiện trú tại: Số 2-11 Gia Bạt, khóm 001, phường Gia Bắc,        khu Thiện Hóa, thành phố Đài Nam, Đài Loan

Hộ chiếu số: C7052748 cấp ngày 06/4/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	107. 
	Nguyễn Thành Tài, sinh ngày 06/5/1987 tại Sóc Trăng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 105 ngày 24/8/2005

Hiện trú tại: Số 109, Tỉnh Thủy Cảng, khóm 002, phường Tỉnh Thủy, khu Diêm Thủy, thành phố Đài Nam, Đài Loan

Hộ chiếu số: Q00002179 cấp ngày 08/8/2022 tại Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú,           huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng


	Giới tính: Nam

	108. 
	Trương Thị Kiều Viên, sinh ngày 28/10/1999 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 85             ngày 05/02/2001

Hiện trú tại: Số 15 phố Cát Lợi, khóm 025, phường Đông Hòa, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa, Đài Loan

Hộ chiếu số: C3203043 cấp ngày 18/4/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ
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